
Trường THPT Sào Báy

Học kỳ 2

Năm học 2025-2026

Lớp 10A1

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN (SHDC) Sinh học Hóa học GDTC Toán Ngữ văn

2 Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Sinh học Toán CĐ Hóa

3 Anh Lịch sử Anh Tin học Hóa học CĐ Toán

4 Toán GDTC GD ĐP HĐTN,HN (CĐ) Anh Vật lý

5 Tin học CĐ Lý Lịch sử HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QPAN

2 QPAN

3

4

5

Lớp 10A2

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN (SHDC) Ngữ văn GDTC Địa lí Sinh học Ngữ văn

2 Toán GDKT&PL Hóa học Anh CĐ Văn Sinh học

3 Ngữ văn GD ĐP HĐTN,HN (CĐ) Anh Ngữ văn CĐ Hóa

4 GDTC Hóa học GDKT&PL Toán CĐ Địa Lịch sử

5 Địa lí Toán Anh HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QPAN

2 QPAN

3

4

5

Lớp 10A3

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN (SHDC) CĐ Toán Anh Tin học CĐ Toán Địa lí

2 HĐTN,HN (CĐ) Lịch sử GDTC GDKT&PL GD ĐP Anh

3 Địa lí Toán Ngữ văn GDTC Anh Lịch sử

4 GDKT&PL Ngữ văn Công nghệ Toán Ngữ văn Tin học

5 Công nghệ CĐ Văn CĐ Địa HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



1

2

3

4

5

Lớp 10A4

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN (SHDC) Toán Anh Ngữ văn CĐ Văn Sinh học

2 Tin học GD ĐP Tin học Toán CĐ Toán Ngữ văn

3 GDKT&PL Công nghệ GDTC Công nghệ Ngữ văn Anh

4 CĐ Sinh Anh CĐ Toán GDTC HĐTN,HN (CĐ) Anh

5 Sinh học GDKT&PL Lịch sử HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QPAN

2 QPAN

3

4

5

Lớp 10A5

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN (SHDC) GDTC Toán Toán Vật lý GD ĐP

2 HĐTN,HN (CĐ) Hóa học Toán Tin học Địa lí CĐ Tin

3 Lịch sử Ngữ văn Hóa học Anh CĐ Văn Anh

4 Anh Địa lí GDTC Vật lý Ngữ văn Địa lí

5 Ngữ văn Tin học CĐ Hóa HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QPAN

2 QPAN

3

4

5

Lớp 10A6

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN (SHDC) GD ĐP Vật lý Anh GDTC Anh

2 GDTC Ngữ văn CĐ Văn Lịch sử Hóa học Vật lý



3 Toán Ngữ văn Anh GDKT&PL GDKT&PL Toán

4 Hóa học Toán Anh CĐ Lý Công nghệ CĐ Hóa

5 Công nghệ HĐTN,HN (CĐ) Ngữ văn HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QPAN

2 QPAN

3

4

5

Lớp 10A7

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN (SHDC) GDKT&PL GDKT&PL GD ĐP Toán Vật lý

2 Anh Toán Sinh học GDTC GDTC Anh

3 Anh Sinh học Tin học Tin học Ngữ văn Ngữ văn

4 Toán HĐTN,HN (CĐ) Vật lý Anh Vật lý CĐ Văn

5 CĐ GDKT&PL Ngữ văn CĐ Sinh HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 10A8

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN (SHDC) HĐTN,HN (CĐ) Vật lý Công nghệ Vật lý CĐ Hóa

2 Hóa học GDTC Anh GD ĐP Ngữ văn CĐ Văn

3 Anh Toán Địa lí Lịch sử GDTC Anh

4 Công nghệ Toán Ngữ văn Toán Địa lí Anh

5 Ngữ văn Hóa học Toán HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A1

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung Ngữ văn Hóa học Anh Hóa học Tin học

2 Anh Ngữ văn Toán GDTC CĐ Lý Toán

3 Vật lý GDTC CĐ Toán Vật lý Sinh học Toán

4 Ngữ văn Hóa học Sinh học Tin học Anh HĐTN,HN (CĐ)

5 GD ĐP CĐ Văn Toán HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QPAN

2 QPAN

3

4

5

Lớp 11A2

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung Anh GDKT&PL Toán Công nghệ Ngữ văn

2 Anh GD ĐP Địa lí CĐ Toán Sinh học Anh

3 Ngữ văn Toán Công nghệ GDTC Ngữ văn Địa lí

4 Sinh học CĐ Văn Anh GDKT&PL GDTC Sinh học

5 Ngữ văn Toán HĐTN,HN (CĐ) HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QPAN

2 QPAN

3

4

5

Lớp 11A3

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung GDKT&PL GDTC GDTC Địa lí GD ĐP

2 CĐ Địa CĐ Toán GD ĐP GDKT&PL Công nghệ Anh

3 Ngữ văn Ngữ văn Anh Anh Toán Anh

4 CĐ Văn Công nghệ Toán Toán HĐTN,HN (CĐ) Tin học

5 Địa lí Tin học Ngữ văn HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



1 QPAN

2 QPAN

3

4

5

Lớp 11A4

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung Anh Công nghệ HĐTN,HN (CĐ) GDTC CĐ Văn

2 GDKT&PL Anh Ngữ văn Anh Toán Vật lý

3 GDTC Toán Vật lý GD ĐP CĐ Toán Sinh học

4 Lịch sử Toán Anh CĐ Sinh GDKT&PL Công nghệ

5 Ngữ văn Sinh học Ngữ văn HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 QPAN

2 QPAN

3

4

5

Lớp 11A5

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung Địa lí HĐTN,HN (CĐ) CĐ Toán Công nghệ Lịch sử

2 GD ĐP Anh Vật lý Ngữ văn GDTC Vật lý

3 Công nghệ Ngữ văn Anh Toán Vật lý Địa lí

4 CĐ Văn Tin học Ngữ văn GDTC Toán Tin học

5 Anh CĐ Tin Toán HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A6

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung Anh Địa lí Vật lý CĐ Toán Địa lí



2 Anh GDTC GDTC Công nghệ Vật lý HĐTN,HN (CĐ)

3 Toán Ngữ văn Công nghệ Toán GDKT&PL CĐ Văn

4 Ngữ văn GDKT&PL CĐ Toán GD ĐP Ngữ văn Toán

5 Ngữ văn Anh CĐ CN HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A7

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung CĐ Văn Toán GDKT&PL CĐ GDKT&PL Toán

2 GD ĐP Ngữ văn Tin học CĐ Toán Anh Tin học

3 Sinh học Tin học Sinh học Địa lí GDTC HĐTN,HN (CĐ)

4 Ngữ văn GDTC GDKT&PL Anh Toán Địa lí

5 Toán Anh Ngữ văn HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A8

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung Ngữ văn Công nghệ HĐTN,HN (CĐ) Ngữ văn Địa lí

2 GDTC Toán Anh Toán Lịch sử Ngữ văn

3 GD ĐP CĐ Toán GDTC Vật lý Công nghệ Vật lý

4 Anh Lịch sử Hóa học Địa lí Hóa học Toán

5 CĐ Văn CĐ Địa Anh HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Lớp 12A1

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung GDTC QPAN Anh CĐ Hóa Anh

2 Sinh học Sinh học QPAN Toán Tin học Anh

3 Hóa học Hóa học Toán GD ĐP Vật lý CĐ Lý

4 Toán CĐ Toán GDTC Tin học Ngữ văn Ngữ văn

5 Toán Vật lý Ngữ văn HĐTN,HN (CĐ) HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Vật lý Ngữ văn Hóa học

2 Toán Vật lý Ngữ văn Hóa học

3

4

5

Lớp 12A2

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung GD ĐP Toán QPAN Lịch sử Ngữ văn

2 Toán Toán Toán QPAN Ngữ văn CĐ Địa

3 HĐTN,HN (CĐ) GDKT&PL GDKT&PL GDTC Địa lí Công nghệ

4 Hóa học Hóa học Địa lí Ngữ văn GDTC Anh

5 CĐ Văn Anh Anh Công nghệ HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Địa lí Ngữ văn Lịch sử

2 Toán Địa lí Ngữ văn Lịch sử

3

4

5

Lớp 12A3

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung Ngữ văn Toán GDTC QPAN Anh

2 Anh Hóa học GDTC Sinh học QPAN Lịch sử

3 Ngữ văn Địa lí Hóa học Toán CĐ Sử HĐTN,HN (CĐ)

4 Địa lí Anh GD ĐP Toán CĐ Văn CĐ Toán



5 Sinh học Tin học Ngữ văn Tin học HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa lí Ngữ văn Toán Lịch sử

2 Địa lí Ngữ văn Toán Lịch sử

3

4

5

Lớp 12A4

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung QPAN GDTC Toán Ngữ văn Ngữ văn

2 Lịch sử QPAN Công nghệ CĐ Toán Ngữ văn Toán

3 Sinh học Công nghệ CĐ Lý Anh Vật lý Toán

4 GD ĐP CĐ Sinh Anh GDTC Anh Vật lý

5 HĐTN,HN (CĐ) Sinh học Địa lí Địa lí HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử Toán Địa lí Ngữ văn

2 Lịch sử Toán Địa lí Ngữ văn

3

4

5

Lớp 12A5

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung HĐTN,HN (CĐ) Vật lý CĐ Địa Địa lí Công nghệ

2 QPAN Công nghệ Toán Anh GDKT&PL Ngữ văn

3 QPAN GD ĐP Toán Anh GDTC Ngữ văn

4 CĐ Toán CĐ GDKT&PL GDTC Vật lý Anh Địa lí

5 Toán Toán GDKT&PL Ngữ văn HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDKT&PL Ngữ văn Toán Địa lí

2 GDKT&PL Ngữ văn Toán Địa lí

3

4

5

Lớp 12A6



Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung Công nghệ Anh Toán GDTC Vật lý

2 Vật lý GD ĐP Tin học Toán HĐTN,HN (CĐ) Địa lí

3 Anh Anh GDTC Tin học Toán Ngữ văn

4 Công nghệ QPAN CĐ CN Địa lí Ngữ văn CĐ Văn

5 QPAN CĐ Toán Anh Ngữ văn HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa lí Ngữ văn Toán

2 Địa lí Ngữ văn Toán

3

4

5

Lớp 12A7

Có tác dụng từ ngày 04/02/2026
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐGD chung GD ĐP Ngữ văn Ngữ văn CĐ Toán Tin học

2 Sinh học Ngữ văn HĐTN,HN (CĐ) Địa lí CĐ Văn Địa lí

3 GDTC Anh GDKT&PL QPAN Anh Sinh học

4 Tin học Toán Anh QPAN GDTC Toán

5 Lịch sử GDKT&PL Toán CĐ GDKT&PL HĐTN,HN(SHL)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa lí Toán GDKT&PL Ngữ văn

2 Địa lí Toán GDKT&PL Ngữ văn

3

4

5


